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LT CĐ-ĐH ĐT 1

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

20176068591 Ngô Hữu Cương 01/04/1992 Thanh Hoá Nam 2.33 50  1 TB

20176073842 Nguyễn Hữu Hội 26/08/1993 Nam Định Nam 2.5 54  2 K

20176068093 Trần Văn Hưng 16/04/1991 Bắc Ninh Nam 2.09 50  1 TB

20176067134 Nguyễn Hồng Quang 11/10/1982 Hà Nội Nam 2.35 78  1 TB

20176073505 Nguyễn Vinh Quang 01/01/1993 Hà Nội Nam 2.56 55  1 K

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  0  2  3  5

Giáo vụTrưởng khoa
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